
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 11A – KHXH-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 15/09/2025 đến ngày/To 19/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Hải Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(15/09/25) 

1 SHCN HS sinh hoạt lớp  

2 Tin học - CN-KT Tạo các đối tượng và biểu đồ Học tại phòng ICT 

3 Tin học - CN-KT Tạo các đối tượng và biểu đồ Học tại phòng ICT 

4  English 
Unit 2_Reading & Grammar Focus - 
Past simple & Present simple: #9-13 
p.28-29 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 English 
Unit 2_Reading & Grammar Focus - 
Past simple & Present simple: #9-13 
p.28-29 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Thất nghiệp (tiết 1) Mang sách, vở, máy tính 

7 GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Thất nghiệp (tiết 2) Mang sách, vở, máy tính 

8 GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Thất nghiệp (tiết 3) Mang sách, vở, máy tính 

9 Địa lý-KHXH Bài 7. Thực hành: Tìm hiểu Nền kinh tế 
tri thức 

Sách, vở ghi, bút, thiết bị 
điện tử 

Thứ Ba 
Tuesday 

(16/09/25) 

1 Vật lý-KHXH 

HCM: Bài 2. Phương trình dao động 
điều hòa (tt) 
VT: Bài 4. Bài tập  về dao động điều 
hòa 

SGK, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT 

2 Vật lý-KHXH 

HCM: Bài 2. Phương trình dao động 
điều hòa (tt) 
VT: Bài 4. Bài tập  về dao động điều 
hòa 

SGK, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT 

3 English Quiz 1 (45') 
HS ôn tập để kiểm tra 45 
phút 

4  English Unit 2_Speaking & Grammar focus - 
Tenses: #9-15 p.41-43 

Sách student’s book 

5 Tự học/ Ôn tập HS tự học  

6 Toán Ôn tập chương 1  

7 Ngữ Văn 
Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ 
tình 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 



  
 
 

 

8 Ngữ Văn 
Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ 
tình 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn Đọc: Nhớ đồng Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

Thứ Tư 
Wednesday 
(17/09/25) 

1 English (Expat) Unit 2_Listening #8-15 p.37-38 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

2 English (Expat) Unit 2_Listening #8-15 p.37-38 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

3 English (Expat) Unit 2_ Speaking #1-8 p.39- 41 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  Địa lý-KHXH 
Phần II: Địa lý khu vực và quốc gia 
Bài 8. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh 
tế Mỹ La tinh 

Sách, vở ghi, bút, thiết bị 
điện tử 

5 Địa lý-KHXH Chuyên đề 1. Một số vấn đề khu vực 
Đông Nam Á 

Sách, vở ghi, bút, thiết bị 
điện tử 

6 Toán Ôn tập chương 1  

7 Toán Luyện tập: Bài 1 + Bài 2  

8 Toán Luyện tập: Bài 1 + Bài 2  

9 Hướng nghiệp 
Nhận thức bản thân -  
Xác định những giá trị nghề nghiệp 
của bản thân (tt)  

 

Thứ Năm 
Thursday 

(18/09/25) 

1 Lịch sử-KHXH Thực hành Lịch sử SGK, bút viết, vở ghi 

2 Lịch sử-KHXH 

CHƯƠNG 2 – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 
NĂM 1917 ĐẾN NAY 
Bài 3: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Xô viết ra đời và  
sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau 
chiến tranh thế giới  
thứ hai (tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi 

3 Lịch sử-KHXH Chuyên đề: Lịch sử nghệ thuật truyền 
thống Việt Nam 

SGK Chuyên đề, bút viết, vở 
ghi 

4  Ngữ Văn Đọc: Nhớ đồng Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

5 Ngữ Văn Đọc: Nhớ đồng Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

6 Toán Dãy số  

7 Toán Dãy số  



  
 
 

 

 

8 English (Expat) Unit 2_ Speaking #1-8 p.39- 41 (cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

9 English (Expat) Unit 2: Vocabulary Revision 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

(19/09/25) 

1 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

2 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

3 English Khan grammar: Unit 4 Lesson 2 
(cont.) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English Khan grammar: Unit 4 Lesson 2 
(cont.) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 English (Expat) Unit 2: Vocabulary Revision (cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh 
giá thông tin  

7 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh 
giá thông tin  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp." 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồng phục thể dục và 
bình nước cá nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp." 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồng phục thể dục và 
bình nước cá nhân. 


